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Tóm tắt: Với cộng đồng 54 dân tộc anh em, Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa đa

dạng, phong phú, có những nét riêng, trở thành tài sản quý giá làm nên bản sắc văn

hóa Việt Nam độc đáo, đặc sắc. Giữ gìn và bảo vệ các giá trị di sản văn hóa truyền

thống chính là góp phần củng cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc - một sức mạnh

nội sinh to lớn và vĩ đại, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dưới lá cờ vẻ

vang của Đảng.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của đại đoàn kết

dân tộc Người chỉ rõ, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn, quyết định thành công

của cách mạng và là một chiến lược cơ bản, lâu dài, xuyên suốt của cách mạng Việt

Nam. Chù tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt

chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và

làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”(1); “Đoàn kết là một lực lượng vô

địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”(2).
 
Thấm nhuấn tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết

của dân tộc, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong quá trình lãnh đạo

cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát triển tư

duy lý luận về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chiến lược tập hợp tất

cả các lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, hình thành và

phát triển sức mạnh to lớn của toàn dân trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của dân

tộc, Đảng ta xác định lấy đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu, quán

triệt trong tất cả các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến hoạt động thực

tiễn, nhờ đó Đảng đã lãnh đạo toàn dân, đứng lên đánh bại các thế lực đế quốc, thực



dân giải phóng dân tộc, giành lại tự do độc lập cho Tổ quốc. Cố Tổng Bí thư Nguyễn

Phú Trọng khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc,…

là đường lối chiến lược có ‎ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam”(3).
 
Để phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp lực

lượng cách mạng, bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thì việc

giữ gìn và bảo vệ các giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc anh em có vai trò,

ý nghĩa vô cùng quan trọng. Di sản văn hóa Việt Nam nói chung và di sản văn hóa các

dân tộc ít người nói riêng là sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa,

khoa học được các cộng đồng dân tộc ít người sáng tạo ra trong quá trình sinh tồn,

phát triển, là những yếu tố làm nên giá trị đặc sắc của mỗi cộng đồng, được lưu giữ,

trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhằm vươn tới đỉnh cao giá trị chân - thiện -

mỹ. Di sản văn hóa các dân tộc ít người vừa là bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, mỗi

dân tộc về tiếng nói, chữ viết, kiến trúc, trang phục, lễ hội,... vừa góp phần tạo nên bức

tranh văn hóa tổng thể đa sắc màu trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
 
Nhấn mạnh việc giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa truyền thống các dân tộc anh em

cũng chính là đảm bảo cho khối đại đoàn kết dân tộc luôn trở thành cội nguồn, sức

mạnh vô địch để cả dân tộc chiến đấu và chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, làm cho

đất nước trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững.
 
Đảng ta luôn luôn xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là thực

hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp

nông dân và đội ngũ trí thức.
 
Là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm

thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đại đoàn kết dân tộc được thực

hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là các chủ

trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ trên cơ sở kết hợp hài

hòa lợi ích của các tầng lớp, dân tộc, các giai cấp, cá nhân, nhóm xã hội… thì vấn đề

đại đoàn kết toàn dân tộc mới có thể được giải quyết thực sự. Đảng, Nhà nước ta luôn

khẳng định tôn trọng tính đa dạng văn hóa của nền văn hóa Việt Nam, trong đó văn

hóa các dân tộc ít người là tài sản quý báu của toàn xã hội và trở thành bộ phận cấu

thành quan trọng. Việc quan tâm chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, trong đó



có văn hóa của đồng bào các dân tộc ít người, là điều kiện quan trọng để xây dựng

nền văn hóa chung của quốc gia, dân tộc. 
 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta xác định: “Động lực và

nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước,

ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển

đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(4). Thực tiễn cho thấy, việc nâng cao vai trò của

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đều phải xuất phát từ yêu cầu, nguyện

vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn thể nhân dân trong cộng đồng

các dân tộc Việt Nam.
 
Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa được biểu hiện trực tiếp ở chỗ phát huy sức

mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều nhằm mục tiêu

hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn dân

tộc, của cả hệ thống chính trị, trong đó các tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo.  
 
2. Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cộng đồng

các dân tộc Việt Nam luôn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị truyền thống

tốt đẹp, làm nên sức sống trường tồn đưa đất nước vượt qua bao thăng trầm của lịch

sử. Trong quá trình đó, di sản văn hóa các dân tộc ít người có vị trí rất quan trọng, là

chất keo gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên nền văn hóa Việt

Nam thống nhất trong đa dạng.
 
Văn hóa theo nghĩa rộng được hiểu là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần, các mối

quan hệ xã hội do quá trình tác động vào thế giới tự nhiên của con người nhằm giải

quyết các nhu cầu tồn tại và phát triển của mình.
 
Năm 2001, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã

ra tuyên ngôn toàn cầu về đa dạng văn hóa, trong đó nhấn mạnh: sự đa dạng văn hóa

đối với nhân loại cũng cần thiết như sự đa dạng sinh học trong trật tự cơ thể sống. Như

vậy, đa dạng văn hóa là một đặc trưng của xã hội loài người. Với ý nghĩa đó, đa dạng

văn hóa là đặc điểm phổ quát và là di sản chung của nhân loại, phải được thừa nhận

và khẳng định vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau.



 
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa, nền văn hóa Việt Nam vừa đa dạng, vừa

thống nhất. Tính đa dạng về văn hóa không chỉ phổ biến ở các dân tộc mà còn phản

ánh rõ nét ở các vùng, miền tạo nên các vùng văn hóa, các miền văn hóa khác nhau.

Lãnh thổ nước ta có miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển và hải đảo tạo nên tính đa

dạng của hệ sinh thái, điều kiện địa lý, hình thái cư trú, mô hình sinh kế. Từ trong xã hội

truyền thống cư dân ở đồng bằng chủ yếu gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước; cư

dân miền núi, trung du gắn với nền nông nghiệp nương rẫy, khai thác, tận dụng tài

nguyên rừng; cư dân miền biển gắn với các nguồn lợi từ biển.
 
Trong 53 dân tộc ít người, mỗi dân tộc đều có nhiều ngành, nhóm địa phương khác

nhau. Cư trú và sinh kế dựa vào điều kiện tự nhiên đa dạng góp phần hình thành nên

sắc thái văn hóa đa dạng từng tiểu vùng địa lý, từng dân tộc, từng cộng đồng dân cư.

Người Tày-Nùng ở phía đông sông Hồng khác với người Tày - Nùng ở phía tây sông

Hồng. Các nhóm người Dao ở vùng núi cao khác với các nhóm người Dao ở vùng núi

thấp. Người Thái ở Mai Châu (Hòa Bình) và miền Tây Thanh Hóa - Nghệ An khác với

người Thái ở vùng Tây Bắc. Các dân tộc ít người nước ta đều có ngôn ngữ, phong tục,

tập quán, thói quen sinh hoạt riêng, có hệ thống lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa rất

phong phú và đặc sắc. Thêm vào đó, sự đa dạng về địa hình, khí hậu và những giao

lưu văn hóa là những yếu tố tạo nên tính đa dạng văn hóa, góp phần quan trọng làm

giàu kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
 
Đa dạng văn hóa trở thành ngọn nguồn trao đổi, giao lưu, cải tiến và sáng tạo, do đó

đa dạng văn hóa cũng là nòng cốt để phát triển bền vững, không thể có phát triển bền

vững mà không có tính đa dạng văn hóa. Cần quán triệt nhận thức về đa dạng văn hóa

như một yếu tố nòng cốt để phát triển bền vững cả trong văn hóa, cả trong các vấn đề

xã hội. Việc tôn trọng và phát huy các loại hình văn hóa đa dạng của từng cộng đồng

dân tộc, địa phương có ý nghĩa quan trọng bảo đảm tính đa dạng của văn hóa Việt

Nam.
 
Tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam trước hết là thống nhất về lãnh thổ quốc

gia bao gồm lãnh thổ đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời, được xác định

bằng biên giới quốc gia. Sâu xa hơn chính là ở bản lĩnh, bản sắc văn hóa dân tộc -

quốc gia Việt Nam, biểu hiện qua quá trình đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm, phát



triển kinh tế, mở mang bờ cõi. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày

nay là một tiến trình lịch sử - tự nhiên với nhiều thăng trầm để định hình nên không

gian lãnh thổ thống nhất, toàn vẹn, tạo nên tính thống nhất của văn hóa Việt Nam gắn

với xương máu, trí tuệ, công sức từ thế hệ này đến thế hệ khác, gắn với ý thức quốc

gia và biểu hiện ra trong lối sống, cách ứng xử, đặc biệt là tinh thần yêu nước của các

dân tộc Việt Nam. Cộng đồng các dân tộc, dù đến sớm hay muộn, đều coi nhau là anh

em trong đại gia đình Việt Nam, có cùng chung một cội nguồn, đoàn kết, chung sức,

chung lòng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn, chủ

quyền lãnh thổ quốc gia là lợi ích cơ bản của cộng đồng các dân tộc trên đất nước Việt

Nam.
 
Tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam không triệt tiêu tính đa dạng, mà là cơ sở

để đảm bảo tính đa dạng văn hóa các dân tộc được thể hiện phong phú hơn, có cơ hội

được phát huy tốt hơn thông qua giao thoa văn hóa, chắt lọc, tiếp thu và học hỏi lẫn

nhau giữa các dân tộc. Tính đa dạng văn hóa bổ sung, làm phong phú, tăng cường

tính thống nhất, làm cho cái chung luôn được bồi đắp tinh túy.
 
Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và

phát triển đất nước, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng đồng thuận

xã hội, thu hẹp và xóa bỏ mọi cách biệt, xây dựng sự nhất trí về những điểm tương

đồng. Đó là tương đồng về chính trị trong xác định mục tiêu chung của đất nước, của

toàn dân, giữ vững nền độc lập, thống nhất; đó là tương đồng về kinh tế, trên cơ sở hài

hòa lợi ích giữa cá nhân, tập thể và cộng đồng, xã hội; đó là tương đồng về văn hóa với

tinh thần đoàn kết, gắn bó, tôn trọng những giá trị nhân văn, nhân bản, giữ gìn và phát

huy bản sắc truyền thống của các dân tộc anh em.
 
3. Trên cả nước hiện nay, dân số các dân tộc ít người có khoảng 14,2 triệu (chiếm

khoảng 14,7% dân số cả nước), sinh sống chủ yếu tại các khu vực trung du, miền núi

phía bắc, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ (kết quả

điều tra dân số năm 2019)
 
Các chuyên gia khẳng định Di sản văn hóa của các dân tộc ít người là nguồn “tài

nguyên chiến lược”, là vốn quý cho phát triển bền vững đất nước. Giữ gìn và bảo vệ di

sản văn hóa truyền thống các dân tộc là yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển



khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này đảm bảo cho đại đoàn kết dân tộc trở thành

một chiến lược cách mạng, trở thành sức mạnh vật chất, là tiềm năng lớn, tạo nên thế

và lực để xây dựng và phát triển đất nước.
 
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các cộng đồng dân tộc ít người để phục

vụ cộng đồng và phát triển cộng đồng cần làm sao để di sản văn hóa được bảo tồn và

phát huy sống động ngay trong lòng môi trường văn hóa/sinh thái – nhân văn – nơi di

sản được khởi nguồn, duy trì và được bồi đắp bởi khả năng sáng tạo không ngừng

nghỉ của chính cộng đồng chủ thể văn hóa.
 
Ở Việt Nam hiện nay, quá trình hiện đại hoá cùng sự hội nhập vùng miền, khu vực và

quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu hướng chủ đạo trong xã hội. Sự phát

triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc

tế ngày càng sâu rộng ở nước ta hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác

nhưng cũng đang đặt ra không ít khó khăn thách thức trong việc gìn giữ, bảo tồn và

phát huy các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người.
 
Phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các dòng chảy của con người,

hàng hoá, thông tin, hệ giá trị,... giữa các vùng miền, dân tộc ít người ở Việt Nam và

giữa Việt Nam và quốc tế đã có tác động lớn đến đời sống văn hoá của các cộng

đồng, các dân tộc ít người ở miền núi cũng như đồng bằng, ở nông thôn cũng như đô

thị và thể hiện ở mọi khía cạnh như thực hành di sản, tôn giáo, tín ngưỡng, giải trí,

phong tục tập quán, lối sống, hoạt động sinh kế, bản sắc tộc người,...
 
Hiện đại hoá và hội nhập đã làm thay đổi văn hoá của các cộng đồng dân tộc ít người,

tuy nhiên, điều này không thay thế hoàn toàn văn hoá cổ truyền, quá trình này sẽ góp

phần tạo ra sự đa dạng mới với các thực hành văn hoá mới. Trong bối cảnh và điều

kiện mới, trên cơ sở tính chủ thể tự quyết của truyền thống văn hoá riêng, các cộng

đồng dân tộc ít người sẽ có những chiến lược, cách ứng phó riêng, tạo thành lối sống

và chiến lược mưu sinh riêng mang đậm bản sắc, mà không bị đồng nhất hoặc bị hoà

tan.
 
Nhận thức rõ vai trò của di sản văn hóa các dân tộc ít người đối với sự phát triển kinh

tế - xã hội, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm tới sự

nghiệp giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc ít người. Trong các Nghị quyết



Trung ương 4 khóa VII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 9

khóa XI và gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vấn đề giữ gìn và phát

huy di sản văn hóa dân tộc đã được chỉ ra đúng đắn và nhất quán. Qua đó, Đảng ta

không chỉ khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của di sản văn hóa mà còn nhấn mạnh

trách nhiệm của toàn dân. Nhờ vậy giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc ít người

ở nước ta luôn được chú trọng, bảo tồn, phát huy và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với cuộc Cách mạng công

nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu hiện nay cũng đặt ra

những thách thức không nhỏ đối với vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các

dân tộc ít người.
 
Trên cơ sở tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa IX)

về “Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc”,

ngày 24-11-2023, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số

43-NQ/TW về “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.  Nghị quyết 43-NQ-TW

tiếp tục xác định liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí

thức do Đảng lãnh đạo chính là nền tảng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân

tộc(5).  
 
Xu thế lớn của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển, là toàn cầu hóa và hội nhập

quốc tế với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Đảng

ta đã đề ra mục tiêu, định hướng cho từng chặng đường phát triển của đất nước từ

nay đến năm 2045, phấn đấu đưa nước ta đứng vào hàng ngũ các nước phát triển.

Một trong những nhiệm vụ chiến lược là phải đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân

tộc, phát huy ý chí toàn dân tộc, gắn với phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa.
 
Tinh thần đại đoàn kết phải thấm nhuần trong toàn bộ xã hội, đó là đoàn kết trong

Đảng, đoàn kết giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội, đoàn kết trong đại gia đình các

dân tộc Việt Nam; đó là đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo,

giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến

bộ trên thế giới; và cao hơn hết, đó chính là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân

dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
 



Trong bối cảnh hiện nay, một lần nữa cần phải nhấn mạnh việc quan tâm, giữ gìn và

bảo vệ giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc ít người. Trong đó, người dân

vừa là chủ nhân, vừa là người hưởng thụ các giá trị văn hóa trong quá trình triển khai

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chính

sách cần bảo đảm vừa bám sát đời sống thực tiễn của nhân dân, vừa định hướng,

nâng cao nhận thức cho mỗi người dân để họ có thể trực tiếp tham gia vào sự nghiệp

bảo vệ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó đóng góp tích cực vào công

cuộc gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,

đóng góp vào việc củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức

mạnh của toàn dân tộc vào trong quá trình việc xây dựng và phát triển đất nước./.
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